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THỜI KHOÁ BIỂU 
HỌC KỲ III – NĂM HỌC: 2022-2023
	TT
	Mã HP
	Tên HP
	Giảng viên
	Lớp HP
	Số tiết/ tuần
	Thứ
	Tiết BĐ-KT
	Sĩ số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Từ
	Đến
	

	I. Bậc Cao đẳng

	1
	DCK100032
	Giáo dục thể chất 2
	BÙI TRỌNG KHÔI
	DCK10003201
	6
	2-4-6
	1-2
	35
	45 
	BÓNG CHUYỀN

	2
	DCK100032
	Giáo dục thể chất 2
	BÙI TRỌNG KHÔI
	DCK10003202
	6
	2-4-6
	4-5
	35
	45
	TENNIS

	3
	DCK100032
	Giáo dục thể chất 2
	TRỊNH QUỐC TUẤN
	DCK10003203
	6
	3-5-7
	8-9
	35
	45
	CẦU LÔNG

	4
	DCK100032
	Giáo dục thể chất 2
	TRỊNH QUỐC TUẤN
	DCK10003204
	6
	3-5-7
	10-11
	35
	45
	CẦU LÔNG

	5
	DCK100032
	Giáo dục thể chất 2
	NGUYỄN ĐỨC CHÁNH
	DCK1000325
	6
	3-4-5
	1-2
	35
	45
	BÓNG ĐÁ

	6
	DCK100032
	Giáo dục thể chất 2
	NGUYỄN ĐỨC CHÁNH
	DCK10003206
	6
	3-4-5
	4-5
	35
	45
	BÓNG CHUYỀN

	7
	DCK100032
	Giáo dục thể chất 2
	LÊ MINH
	DCK10003207
	6
	2-4-6
	1-2
	35
	45
	CẦU LÔNG

	8
	DCK100032
	Giáo dục thể chất 2
	LÊ MINH
	DCK10003208
	6
	2-4-6
	4-5
	35
	45
	BÓNG CHUYỀN

	9
	DCK100032
	Giáo dục thể chất 2
	MAI THẾ DUY
	DCK10003209
	6
	2-4-6
	1-2
	 35
	45
	BÓNG ĐÁ

	10
	DCK100032
	Giáo dục thể chất 2
	MAI THẾ DUY
	DCK10003210
	6
	2-4-6
	4-5
	35
	45
	BÓNG ĐÁ


(Lưu ý: Lớp HP là Mã HP và thứ tự lớp HP. Ví dụ: HP toán cao cấp 1, lớp HP 1 mã lớp HP sẽ là: DCC10108101_ trong đó, mã HP: DCC101081; thứ tự lớp HP: 01).
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